
14 15

がっこう の いきかえり
Gakkou     no ikikaeri

4

しんごう を  まもる
Shingou   o mamoru

susumu

すすむ
chuui

ちゅうい
tomaru

とまる

ao

あお
kiiro

きいろ
aka

あか

おうだんほどう を  わたる
Oudanhodou    o wataru

つうがくろ を  あるく
Tsuugakuro    o aruku

とびだす と  あぶない
Tobidasu   to abunai

通学路xanh
サイン

vàng
バン

đỏ
ドー

đi
ディ

chú ý
チュー　イー

dừng
ズーン

Theo đúng đèn giao thông
テオ　   ドゥン　デン　ザオ   　トン

Đến trường và đi về
デン　         チューン　    バー　ディ　ベー

Băng qua vạch ngựa vằn
バーン　クア　ヴァッ（ク）　グゥア　バン

Đi bộ trên lề đường đi học
ディ　ボー　 チェン　レー　    ドゥーン　    ディ　ホッ（ク）

Chạy nhảy rất nguy hiểm
チャイ　ニャイ　ザッ（ト）　グゥーイ　ヒェム
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16 17

Eki wa doko       desuka.

えき  は  どこ ですか。

Shinjuku made

しんじゅく  まで

　　　  いくら ですか。
Ikura        desuka.

namae
なまえ

juusho
じゅうしょ

denwa
でんわ

renrakusaki
れんらくさき

hidari

ひだり

migi ni magaru

みぎに  まがる

massugu susumu

まっすぐ  すすむ

Nhà ga ở đâu?
ニャー　   ガー  オゥ　 ダオ

Đến ga Shinjuku trả
デン　ガー   シンジュク　チャ

bao nhiêu tiền?
バオ　  ニュー　ティエン

trái
チャイ

đi thẳng
ディ　ターン

rẽ phải
ゼー　ファイ

テン
tên

ディア　チー
địa chỉ

ディエン　トゥアイ
điện thoại

ディア　   チー　  リェン　ラッ（ク）
địa chỉ liên lạc

Khi đi lạc đường, hãy đưa cho ai đó xem trang này và nhờ giúp đỡ.

Nhờ thầy(cô) giáo viết ra bằng tiếng Nhật.

キー　 ディ　ラッ（ク）　ドゥーン ,  ハーイ ドゥア　チョー　アイ　ドー　セム　         チャン　ナイー　バー　ニョー　ズッ（プ）　ドゥー

ニョー　     タイ（コー）　        ザオ　 ビェッ（ト）　ザー　    バン　       ティエン　 ニャッ（ト）
※

※
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